
THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU HKI (lần 2) NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 10/9/2019

Thứ Buổi Tiết 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8 7A9 7A10 7A11 7A12 7A13

1 Toán-Trang(1)
Địa

Lí-Hạnh(2)
Lịch

Sử-Dung
Vật

lí-vtlanh
Ngữ

văn-Tuyết Toán-nhan Ngoại
ngữ-Anh(1)

Địa
Lí-dtvan

Ngoại
ngữ-Quyên

Ngoại
ngữ-Hạnh(1) Toán-Đạt Sinh

học-Thảo
Ngữ

văn-mtbngoc

2 Toán-Trang(1)
Sinh

học-Thảo Toán-nhan Địa
Lí-Hạnh(2)

Ngữ
văn-Tuyết

Lịch
Sử-Dung

Địa
Lí-dtvan Toán-Hà(1)

Ngoại
ngữ-Quyên

Ngoại
ngữ-Hạnh(1)

Ngữ
văn-Phương Toán-Đạt Ngữ

văn-mtbngoc

3 Lịch
Sử-Dung

Ngữ
văn-mtbngoc

Ngoại
ngữ-Anh(1) Toán-Trang(1)

Địa
Lí-dtvan

Sinh
học-Thảo Toán-nhan Ngoại

ngữ-Hạnh(1)
Địa

Lí-ntnmai
Sinh

học-Phương(1) GDCD-Nga
Vật

lí-vtlanh Toán-Đạt

4 SHL-Trang(1) SHL-Hạnh(2) SHL-Hạnh SHL-mtbngoc SHL-Hà(1) SHL-Tuyết SHL-nhan SHL-Nga SHL-ntnmai SHL-dtvan SHL-Phương SHL-Thảo SHL-Hạnh(1)

5 Chào
cờ-Trang(1)

Chào
cờ-Hạnh(2)

Chào
cờ-Hạnh

Chào
cờ-mtbngoc

Chào
cờ-Hà(1)

Chào
cờ-Tuyết

Chào
cờ-nhan

Chào
cờ-Nga

Chào
cờ-ntnmai

Chào
cờ-dtvan

Chào
cờ-Phương

Chào
cờ-Thảo

Chào
cờ-Hạnh(1)

2 C

1 GDCD-Nga
Sinh

học-Thảo
Ngoại

ngữ-Anh(1)
Công

nghệ-Huyền(1)
Ngoại

ngữ-Tâm(1)
Ngữ

văn-Tuyết
Âm

nhạc-tqviet
Vật

lí-vtlanh
Mỹ

thuật-Hà(5)
Ngữ

văn-Hạnh
Công

nghệ-Sương
Ngoại

ngữ-Thơm
Ngữ

văn-mtbngoc

2 Âm
nhạc-tqviet

Công
nghệ-Huyền(1)

Tăng cường
Anh

Văn-Tâm(1)

Ngoại
ngữ-Anh(1) GDCD-Nga

Ngữ
văn-Tuyết

Sinh
học-Phương(1)

Mỹ
thuật-Hà(5)

Sinh
học-Thảo

Ngữ
văn-Hạnh

Vật
lí-vtlanh

Ngoại
ngữ-Thơm

Ngữ
văn-mtbngoc

3 Sinh
học-Thảo

Ngoại
ngữ-Thơm

Ngữ
văn-Hạnh

Mỹ
thuật-Hà(5)

Công
nghệ-Huyền(1)

Ngoại
ngữ-Anh(1)

Công
nghệ-Sương GDCD-Nga

Ngoại
ngữ-Quyên

Vật
lí-vtlanh

Sinh
học-Phương(1)

Ngữ
văn-Tuyết

Âm
nhạc-tqviet

4 Ngoại
ngữ-Tâm(1)

Ngoại
ngữ-Thơm

Ngữ
văn-Hạnh

Ngữ
văn-mtbngoc

Vật
lí-vtlanh

Ngoại
ngữ-Anh(1)

Mỹ
thuật-Hà(5)

Sinh
học-Thảo

Công
nghệ-Sương

Âm
nhạc-tqviet

Ngoại
ngữ-Quyên

Ngữ
văn-Tuyết GDCD-Nga

5 Ngữ
văn-Hạnh

Âm
nhạc-tqviet

Sinh
học-Phương(1)           

3 C

1 Ngoại
ngữ-Tâm(1)

Lịch
Sử-Thiện

Mỹ
thuật-Hà(5)

Sinh
học-Thảo Toán-Hà(1) Ngoại

ngữ-Anh(1) GDCD-Nga Lịch
Sử-Hạnh(3) Toán-Trang(1) Toán-nhan

Địa
Lí-ntnmai

Lịch
Sử-Dung

Ngoại
ngữ-Hạnh(1)

2 Ngoại
ngữ-Tâm(1)

Ngoại
ngữ-Thơm Toán-nhan Toán-Trang(1)

Mỹ
thuật-Hà(5)

Địa
Lí-ntnmai

Ngoại
ngữ-Anh(1) Toán-Hà(1)

Lịch
Sử-Dung GDCD-Nga

Ngoại
ngữ-Quyên

Sinh
học-Thảo

Ngoại
ngữ-Hạnh(1)

3 Toán-Trang(1)
Ngoại

ngữ-Thơm Toán-nhan
Lịch

Sử-Thiện
Ngoại

ngữ-Tâm(1)
Sinh

học-Thảo
Ngoại

ngữ-Anh(1)
Ngoại

ngữ-Hạnh(1)
Địa

Lí-ntnmai
Lịch

Sử-Dung
Lịch

Sử-Nhạn GDCD-Nga Mỹ
thuật-Hà(5)

4 Toán-Trang(1) Toán-Hà(1)
Địa

Lí-ntnmai GDCD-Nga Ngoại
ngữ-Tâm(1)

Mỹ
thuật-Hà(5) Toán-nhan Ngoại

ngữ-Hạnh(1)
Sinh

học-Thảo
Địa

Lí-dtvan Toán-Đạt Ngoại
ngữ-Thơm

Lịch
Sử-Dung

5 Sinh
học-Thảo Toán-Hà(1)

Sinh học -
Anh-Hà(3)

Ngoại
ngữ-Anh(1)

Lịch
Sử-Dung Toán-nhan

Lịch
Sử-Nhạn

Địa
Lí-dtvan GDCD-Nga Ngoại

ngữ-Hạnh(1) Toán-Đạt Ngoại
ngữ-Thơm

Địa
Lí-ntnmai

4 C

1 Lịch
Sử-Dung

Mỹ
thuật-Hà(5) Toán-nhan Toán-Trang(1) Sinh

học-Phương(1) GDCD-Nga Ngoại
ngữ-Anh(1)

Ngữ
văn-Tuyết

Ngữ
văn-Hà

Địa
Lí-dtvan

Địa
Lí-ntnmai Toán-Đạt Ngoại

ngữ-Hạnh(1)

2 Ngữ
văn-Hạnh GDCD-Nga Ngoại

ngữ-Anh(1)
Sinh

học-Thảo
Lịch

Sử-Dung
Địa

Lí-ntnmai
Địa

Lí-dtvan
Ngữ

văn-Tuyết
Ngữ

văn-Hà Toán-nhan Sinh
học-Phương(1) Toán-Đạt Ngoại

ngữ-Hạnh(1)

3 Ngữ
văn-Hạnh Toán-Hà(1) GDCD-Nga Toán-Trang(1)

Ngữ
văn-Tuyết Toán-nhan

Ngữ
văn-Hà

Ngoại
ngữ-Hạnh(1)

Lịch
Sử-Dung

Sinh
học-Phương(1) Toán-Đạt Địa

Lí-Hạnh(2)
Địa

Lí-ntnmai

4 Địa
Lí-Hạnh(2) Toán-Hà(1)

Địa
Lí-ntnmai

Ngữ
văn-mtbngoc

Địa
Lí-dtvan Toán-nhan

Ngữ
văn-Hà

Sinh
học-Thảo

Ngoại
ngữ-Quyên

Ngoại
ngữ-Hạnh(1)

Ngữ
văn-Phương

Lịch
Sử-Dung

Sinh
học-Phương(1)

5 NGLL
CN-Trang(1)

NGLL
CN-Hạnh(2)

NGLL
CN-Hạnh

NGLL
CN-mtbngoc

NGLL
CN-Hà(1)

NGLL
CN-Tuyết

NGLL
CN-nhan

NGLL
CN-Nga

NGLL
CN-ntnmai

NGLL
CN-dtvan

NGLL
CN-Phương

NGLL
CN-Thảo

NGLL
CN-Hạnh(1)

5 C

1 Địa
Lí-Hạnh(2)

Ngữ
văn-mtbngoc Toán-nhan Toán -

Khải-Trang(1) Toán-Hà(1) Ngoại
ngữ-Anh(1)

Vật
lí-vtlanh

Âm
nhạc-tqviet

Ngữ
văn-Hà

Lịch
Sử-Dung

Ngữ
văn-Phương

Mỹ
thuật-Hà(5) Toán-Đạt

2 Toán-Trang(1)
Ngữ

văn-mtbngoc
Ngoại

ngữ-Anh(1)
Địa

Lí-Hạnh(2) Toán-Hà(1)
Lịch

Sử-Dung Toán-nhan
Ngữ

văn-Tuyết
Ngữ

văn-Hà
Mỹ

thuật-Hà(5)
Ngữ

văn-Phương
Âm

nhạc-tqviet Toán-Đạt

3 Vật
lí-vtlanh

Địa
Lí-Hạnh(2)

Ngữ
văn-Hạnh

Ngoại
ngữ-Anh(1)

Ngữ
văn-Tuyết

Âm
nhạc-tqviet

Ngữ
văn-Hà Toán-Hà(1) Toán-Trang(1) Toán-nhan Mỹ

thuật-Hà(5) Toán-Đạt
Lịch

Sử-Dung

4 Mỹ
thuật-Hà(5)

Ngữ
văn-mtbngoc

Lịch
Sử-Dung

Ngoại
ngữ-Anh(1)

Âm
nhạc-tqviet

Ngữ
văn-Tuyết

Ngữ
văn-Hà Toán-Hà(1) Toán-Trang(1) Toán-nhan Toán-Đạt Địa

Lí-Hạnh(2)
Vật

lí-vtlanh

5              

6 C

1
Tăng cường

Anh
Văn-Tâm(1)

Lịch
Sử-Thiện

Ngữ
văn-Hạnh

Âm
nhạc-tqviet

Sinh
học-Phương(1)

Vật
lí-vtlanh Toán-nhan Toán-Hà(1) Toán-Trang(1)

Công
nghệ-Sương

Ngoại
ngữ-Quyên

Ngữ
văn-Tuyết Toán-Đạt

2 Ngoại
ngữ-Tâm(1)

Vật
lí-vtlanh

Âm
nhạc-tqviet

Lịch
Sử-Thiện Toán-Hà(1) Công

nghệ-Huyền(1) Toán-nhan Công
nghệ-Sương Toán-Trang(1)

Ngữ
văn-Hạnh

Ngoại
ngữ-Quyên

Ngữ
văn-Tuyết Toán-Đạt

3 Công
nghệ-Huyền(1)

Tăng cường
Anh

Văn-Tâm(1)

Vật
lí-vtlanh

Ngữ
văn-mtbngoc Toán-Hà(1) Toán-nhan Sinh

học-Phương(1)
Ngữ

văn-Tuyết
Âm

nhạc-tqviet
Ngữ

văn-Hạnh
Lịch

Sử-Nhạn Toán-Đạt Công
nghệ-Sương

4 Ngữ
văn-Hạnh Toán-Hà(1) Công

nghệ-Huyền(1)
Ngữ

văn-mtbngoc
Ngoại

ngữ-Tâm(1)
Ngữ

văn-Tuyết
Lịch

Sử-Nhạn
Lịch

Sử-Hạnh(3)
Vật

lí-vtlanh Toán-nhan Âm
nhạc-tqviet

Công
nghệ-Sương

Sinh
học-Phương(1)

5              

7 C
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Thứ Buổi Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 8A10 8A11

1 Ngữ
văn-Thúy(1)

Ngoại
ngữ-Ngọc

Ngữ
văn-dtthuy

Công
nghệ-Duy

Hóa
học-Hiên

Mỹ
thuật-Thục Toán-Mai Sinh

học-Trung Toán-Thái Địa
Lí-Anh(3)

Ngoại
ngữ-Diên

2 Ngoại
ngữ-Ngọc

Địa
Lí-Anh(3)

Công
nghệ-Duy

Mỹ
thuật-Thục

Ngữ
văn-Nữ

Ngữ
văn-dtthuy

Ngoại
ngữ-Diên Toán-Mai Toán-Thái Ngữ

văn-Thúy(1)
Hóa

học-Hiên

3 Ngoại
ngữ-Ngọc Toán-Thái Địa

Lí-Anh(3)
Ngữ

văn-dtthuy
Ngữ

văn-Nữ
Ngoại

ngữ-Quyên
Công

nghệ-Duy
Mỹ

thuật-Thục
Ngoại

ngữ-Diên
Ngữ

văn-Thúy(1)
Địa

Lí-Thảo(1)

4 SHL-Hiên SHL-Ngọc SHL-Anh(3) SHL-dtthuy SHL-Nữ SHL-Phương(1) SHL-Mai SHL-Trung SHL-Thái SHL-Thúy(1) SHL-Thảo(1)

5 Chào
cờ-Hiên

Chào
cờ-Ngọc

Chào
cờ-Anh(3)

Chào
cờ-dtthuy

Chào
cờ-Nữ

Chào
cờ-Phương(1)

Chào
cờ-Mai

Chào
cờ-Trung

Chào
cờ-Thái

Chào
cờ-Thúy(1)

Chào
cờ-Thảo(1)

2 C

1 Vật
lí-Nhung

Âm
nhạc-Hương(3)

Công
nghệ-Duy

Sinh
học-Huyền

Sinh
học-Trung

Sinh
học-Phương(1)

Ngữ
văn-Cúc(1)

Ngoại
ngữ-Quyên

Ngoại
ngữ-Diên

Ngữ
văn-Thúy(1)

Ngữ
văn-dtthuy

2 Ngữ
văn-Thúy(1)

Công
nghệ-Duy

Sinh
học-Trung

Vật
lí-Nhung

Mỹ
thuật-Thục

Ngoại
ngữ-Quyên

Ngữ
văn-Cúc(1)

Âm
nhạc-Hương(3)

Ngoại
ngữ-Diên

Sinh
học-Huyền

Ngữ
văn-dtthuy

3 Ngữ
văn-Thúy(1)

Hóa
học-Khúc

Hóa
học-Xuân

Ngữ
văn-dtthuy

Âm
nhạc-Hương(3)

Công
nghệ-Duy

Sinh
học-Huyền

Hóa
học-Linh GDCD-Hải

Mỹ
thuật-Thục

Ngoại
ngữ-Diên

4 Sinh
học-Phương(1)

Mỹ
thuật-Thục

Âm
nhạc-Hương(3) GDCD-Hải Công

nghệ-Duy
Ngữ

văn-dtthuy
Hóa

học-Xuân
Ngữ

văn-Thúy(1)
Sinh

học-Huyền
Ngoại

ngữ-Diên
Sinh

học-Trung

5 Mỹ
thuật-Thục

Sinh
học-Huyền

Ngoại
ngữ-Quyên

Hóa
học-Khúc

Sinh
học-Trung

Ngữ
văn-dtthuy

Âm
nhạc-Hương(3)

Ngữ
văn-Thúy(1)

Ngữ
văn-mtbngoc

Hóa
học-Linh

Ngoại
ngữ-Diên

3 C

1 Âm
nhạc-Hương(3) Toán-Thái Ngoại

ngữ-Quyên Toán-Nguyệt
Ngoại

ngữ-Ngọc
Lịch

Sử-Mai(2)
Ngoại

ngữ-Diên GDCD-Hải
Công

nghệ-Duy Toán-Đạt Toán-Mai

2 Ngoại
ngữ-Ngọc

Lịch
Sử-Mai(2)

Mỹ
thuật-Thục Toán-Nguyệt

Lịch
Sử-Việt GDCD-Hải

Ngoại
ngữ-Diên

Công
nghệ-Duy Toán-Thái Toán-Đạt Toán-Mai

3 Toán-Nguyệt GDCD-Hải Toán-Mai Công
nghệ-Duy

Ngoại
ngữ-Ngọc

Ngoại
ngữ-Quyên

Lịch
Sử-Việt

Lịch
Sử-Mai(2)

Mỹ
thuật-Thục

Âm
nhạc-Hương(3)

Ngoại
ngữ-Diên

4 Toán-Nguyệt
Ngoại

ngữ-Ngọc Toán-Mai Lịch
Sử-Mai(2) Toán-Thái Âm

nhạc-Hương(3)
Mỹ

thuật-Thục
Ngoại

ngữ-Quyên
Lịch

Sử-Việt
Ngoại

ngữ-Diên GDCD-Hải

5 Lịch
Sử-Việt

Ngoại
ngữ-Ngọc

Ngoại
ngữ-Quyên

Ngoại
ngữ-Diên Toán-Thái Toán-Trang(1) GDCD-Hải Toán-Mai Âm

nhạc-Hương(3)
Lịch

Sử-Mai(2)
Mỹ

thuật-Thục

4 C

1 Hóa
học-Hiên

Ngoại
ngữ-Ngọc

Lịch
Sử-Việt

Ngoại
ngữ-Diên

Địa
Lí-Thảo(1)

Ngoại
ngữ-Quyên

Công
nghệ-Duy

Địa
Lí-Anh(3)

Toán -
Khải-ntthom

Ngữ
văn-Thúy(1)

Âm
nhạc-Hương(3)

2 Ngữ
văn-Thúy(1) Toán-Thái Toán -

Khải-ntthom
Âm

nhạc-Hương(3)
Ngoại

ngữ-Ngọc
Địa

Lí-Anh(3)
Địa

Lí-Thảo(1)
Sinh

học-Trung
Công

nghệ-Duy
Ngoại

ngữ-Diên
Lịch

Sử-Việt

3 Ngoại
ngữ-Ngọc

Ngữ
văn-Trinh

Ngoại
ngữ-Quyên

Ngoại
ngữ-Diên Toán-Thái Hóa

học-Hiên
Lịch

Sử-Việt
Ngữ

văn-Thúy(1)
Địa

Lí-Anh(3)
Toán -

Khải-ntthom
Công

nghệ-Duy

4 Địa
Lí-Thảo(1)

Ngữ
văn-Trinh

Ngữ
văn-dtthuy

Địa
Lí-Anh(3)

Ngoại
ngữ-Ngọc

Toán -
Khải-ntthom Toán-Mai Ngữ

văn-Thúy(1)
Hóa

học-Hiên
Công

nghệ-Duy
Sinh

học-Trung

5 NGLL
CN-Hiên

NGLL
CN-Ngọc

NGLL
CN-Anh(3)

NGLL
CN-dtthuy

NGLL
CN-Nữ

NGLL
CN-Phương(1)

NGLL
CN-Mai

NGLL
CN-Trung

NGLL
CN-Thái

NGLL
CN-Thúy(1)

NGLL
CN-Thảo(1)

5 C

1 Toán-Nguyệt
Toán -

Khải-Thịnh Toán-Mai Lịch
Sử-Mai(2) GDCD-Hải

Ngữ
văn-dtthuy

Hóa
học-Xuân

Công
nghệ-Duy

Hóa
học-Hiên

Vật
lí-tmlam

Lịch
Sử-Việt

2 Công
nghệ-Duy Toán-Thái Hóa

học-Xuân Toán-Nguyệt
Hóa

học-Hiên
Lịch

Sử-Mai(2) Toán-Mai Vật
lí-tmlam

Lịch
Sử-Việt GDCD-Hải

Ngữ
văn-dtthuy

3 Hóa
học-Hiên

Ngữ
văn-Trinh

Lịch
Sử-Việt Toán-Nguyệt Toán-Thái Công

nghệ-Duy
Ngữ

văn-Cúc(1)
Toán -

Khải-Thịnh
Ngữ

văn-mtbngoc
Lịch

Sử-Mai(2) Toán-Mai

4 Lịch
Sử-Việt

Ngữ
văn-Trinh GDCD-Hải

Ngữ
văn-dtthuy Toán-Thái Hóa

học-Hiên
Ngữ

văn-Cúc(1)
Lịch

Sử-Mai(2)
Ngữ

văn-mtbngoc
Công

nghệ-Duy
Toán -

Khải-Thịnh

5 GDCD-Hải
Lịch

Sử-Mai(2)  Ngữ
văn-dtthuy

Lịch
Sử-Việt Toán-Trang(1)

Toán -
Khải-Thịnh Toán-Mai Toán-Thái Toán-Đạt Hóa

học-Hiên
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1 Công
nghệ-Duy

Hóa
học-Khúc

Ngữ
văn-dtthuy Toán-Nguyệt

Vật
lí-Nhung

Vật
lí-tmlam

Sinh
học-Huyền

Hóa
học-Linh

Ngữ
văn-mtbngoc

Ngoại
ngữ-Diên Toán-Mai

2 Toán-Nguyệt Tăng cường Anh
Văn-Mai(1)

Ngữ
văn-dtthuy

Hóa
học-Khúc

Ngữ
văn-Nữ

Sinh
học-Phương(1)

Ngoại
ngữ-Diên Toán-Mai Vật

lí-tmlam
Sinh

học-Huyền
Công

nghệ-Duy

3 Toán-Nguyệt
Công

nghệ-Duy
Vật

lí-Nhung
Sinh

học-Huyền
Ngữ

văn-Nữ Toán-Trang(1) Toán-Mai Ngoại
ngữ-Quyên

Ngoại
ngữ-Diên

Hóa
học-Linh

Vật
lí-tmlam

4 Tăng cường Anh
Văn-Mai(1)

Vật
lí-Nhung Toán-Mai Ngoại

ngữ-Diên
Công

nghệ-Duy Toán-Trang(1)
Vật

lí-tmlam
Ngoại

ngữ-Quyên
Sinh

học-Huyền Toán-Đạt Ngữ
văn-dtthuy

5 Sinh
học-Phương(1)

Sinh
học-Huyền          

7 C
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